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C . Để cung cấp khí ô-xi cho cá. 
D . Để cung cấp hơi nước cho cá. 

Câu 6: Điều gì có thể xảy ra nếu ta sống ở nơi thường xuyên có tiếng ồn ? 
A . Tai có thể nghe kém. 
B . Gây đau đầu, mất ngủ. 
C . Làm suy nhược thần kinh. 
D . Tất cả các yếu tố trên. 
 

Câu 7: Một cái chuông đồng hồ  báo thức đang phát ra tiếng kêu thì được 
cho vào một túi ni-lon rồi bịt kín. Điều gì sẽ xảy ra ? 

A . Không thể nghe được tiếng chuông vì không khí không lọt qua túi. 
B . Trong túi sẽ hết không khí vì chuông kêu sẽ hút hết không khí. 
C . Vẫn nghe thấy tiếng chuông vì âm thanh có thể lan truyền qua túi. 
D . Âm thanh sẽ làm vỡ túi vì bị dồn nén. 
 

PHẦN II: Tự luận ( 3 điểm) 
 
Câu 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau: 

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí.......................... và thải 
ra khí ..................................  Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vận lấy từ 
môi trường các chất ............................ và ............................ đồng thời thải ra 
môi trường chất ............................. và ........................ 

 
Câu 2: Điền các từ: Gà, Lúa, Diều hâu vào ô trống để chỉ ra mối quan hệ 
thức ăn trong sơ đồ sau: 
 
 
      .. 
 
 
 

---------------------------------HẾT---------------------------- 
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                               BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN KHOA HỌC-LỚP 4 
                                       KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II 
                                                   Năm học: 2010 - 2011 
PHẦN I (7 điểm). Đúng mỗi câu 1 diểm 
 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 
D D C B C D C 

                                               
        PHẦN II (3 điểm). Đúng mỗi câu 1,5 điểm 
 

Câu 1: Thứ tự các từ cần điền: ô-xi ; các-bô-níc ; hữu cơ ; nước ; cặn bã ; nước 
tiểu 
Câu 2: Thứ tự các từ cần điền là: Lúa, Gà, Diều hâu 
 

--------------------------HẾT ----------------------- 
 

 
 
 
 

MỨC ĐỘ VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA 
Môn : LỊCH SỦ&ĐỊA LÝ LỚP 4 

Mức 
độ 

 
Nội 

dung 

 
Nhận biết 

 
Thông hiểu 

 
Vận dụng 

 
 
 

 
 
 

Lịch sử 

Trịnh- Nguyễn phân 
tranh; Nghĩa quân Tây 
Sơn tiến ra Thăng Long; 
Quang Trung đại phá 
quân Thanh; Kinh thành 
Huế; Chiến thắng Chi 
Lăng. 

Ranh giới phân tranh 
giữa hai dòng Trịnh- 
Nguyễn ; Mục đích 
của việc Nguyễn Huệ 
tiến quân ra Bắc ; 
Kiến trúc độc đáo của 
kinh thành Huế; Ý 
nghĩa của chiến thắng 
Chi Lăng. 

Ý nghĩa của 
chiến thắng 
Chi Lăng, giải 
quyết một số 
vấn đề đơn 
giản. 

 
 
 
 

Địa lý 

Cuộc sống và con người 
ở đồng bằng duyên hải 
miền Trung, đồng bằng 
Nam Bộ; Vùng biển 
Việt Nam: biển, đảo và 
quần đảo, khoáng sản ở 
vùng biển Việt Nam.  

Sự phân bố dân cư ở 
đồng bằng duyên hải 
miền Trung ; Điều 
kiện thuận lợi để đồng 
bằng Nam Bộ phát 
triển nông nghiệp ; các 
loại khoáng sản và vai 

Nêu được vài 
trò quan trọng 
của biển đông 
đối với nước 
ta. 
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trò của biển đông đối 
với nước ta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH :............................................... 
Họ và tên:........................................................ 
Lớp: ....................... SBD: .............................. 
Phòng thi : .............Ngày KT: ........................ 

KIỂM TRA CUỐI NĂM 
HỌC 

Năm học: 2010-2011 
Môn: Lịch sử &Địa lý - Lớp 4 
Chữ ký giám thị Số phách 

 
 

 
ĐIỂM 

 
 
 

Chữ ký giám khảo Số phách 

PHẦN I: Trắc nghiệm 
Câu 1: Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn là: 

A . Sông bến Hải 
B . Sông Gianh 
C . Sông Nhật Lệ 
D . Sông Bạch Đằng 

Câu 2: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc ( Thăng Long) để làm gì ? 
A . Lên ngôi Hoàng đế 
B . Tiêu diệt chúa Trịnh 
C . Thống nhất đất nước 
D . Đại phá quân Thanh 

Câu 3:Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào 
ngày, tháng, năm nào ? 

A . Ngày 12 – 11 – 1993 
B . Ngày 5 – 12 – 1999 
C . Ngày 11 – 12 – 1993 
D .  Ngày 7 – 12 - 1995 

Câu 4: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung: 
A . Dân cư thưa thớt chủ yếu là người Kinh, người Chăm. 
B . Dân cư tập trung khá đông đúc chủ yếu là người Kinh, người Chăm. 
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C . Dân cư tập trung đông đúc chủ yếu là người Kinh. 
D . Dân cư tập trung thưa thớt chủ yếu là Kinh và Ba-na 

Câu 5: Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở 
thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước ? 

A .Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm 
B . Có nhiều đất chua, đất mặn 
C . Người dân cần cù lao động. 
D . Nguồn nước dồi dào. 

Câu 6: Ở nước ta, tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa 
là: 

A . Đồng, sắt. 
B . Nhôm, dầu mỏ, khí đốt. 
C . Dầu mỏ và khí đốt. 
D . Dầu mỏ và nhôm. 

PHẦN II: Tự luận 
Câu 1: Điền các từ ngữ cho sẵn trong ngoặc đơn sau đây vào chỗ chấm cho 
thích hợp: 
 

Dựa vào địa hình hiểm trở của Ải Chi Lăng, nghĩa quân ........................ 
đã đánh tan ................   ở Chi Lăng 

Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh phải ................. , 
rút quân về nước. Lê Lợi lên ngôi ......................... mở đầu thời ....................... 
(đầu hàng ; xâm lược ; Hậu Lê ; Hoàng đế, quân Minh, Lam Sơn) 
 
Câu 2: Em hãy nêu vai trò của biển đông đối với nước ta ? 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 

    ---------------------------- HẾT------------------------- 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Môn : Lịch sử và Địa lý. Lớp 4 

Năm học : 2010-2011 
 
PHẦN I ( 6 đểm). Đúng mỗi câu 1 điểm 
 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
B D C B B C 

 
PHẦN II ( 4 điểm). Đúng mỗi câu 2 điểm 
Câu 1: thứ tự các từ cần điền: Lam Sơn ; quân Minh ; xâm lược ; đầu hàng 
; Hoàng Đế ; hậu Lê. 
Câu 2:  

Kho muối vô tận 
Có nhiều khoáng sản, hải sản quí 
Điều hoà khí hậu 
Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du 

lịch và xây dựng cảng biển. 
 

-------------------------HẾT ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


